	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  621/QĐ-UBND
	An Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là phụ lục điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang đã được công bố theo Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:



- Cục Kiểm soát TTHC – VPCP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;                             (Qua email)

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, QTTV, KSTT.                                                                            
	      CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
       Vương Bình Thạnh


                           ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                              TỈNH AN GIANG                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           

An Giang, ngày        tháng        năm 2018
PHỤ LỤC 

Về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số  621/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 3  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Họ và tên

(Theo Quyết định thay đổi cán bộ, công chức)
	Chức vụ
	Đơn vị công tác và lĩnh vực được phân công
	Điện thoại và 

địa chỉ Email
	Họ tên cán bộ, công chức theo các Quyết định hiện hành được thay đổi

	I. Cán bộ, công chức phụ trách chung về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh.

	1
	Nguyễn Bảo Trung
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng UBND tỉnh
	0914.936.677
nbtrung@angiang.gov.vn
	Phạm Sơn

	II. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

	1
	Nguyễn Thị Mỹ Thoa
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp
	0909.358.377
ntmthoa@angiang.gov.vn
	Thi Anh Tuấn

	2
	Hoàng Thị An Bình
	Chuyên viên
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0987.282.446

htabinh90@gmail.com
	Lê Văn Thanh Tùng

	III. Cán bộ, Công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan ngành dọc 

	1
	Phạm Văn Dũng
	Phó Cục Trưởng
	Cục Thuế tỉnh An Giang
	0913.779.559

pvdung.agi@gdt.gov.vn
	Bùi Thanh Bình

	IV. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các huyện, thị xã, thành phố

	1
	Nguyễn Phú
	Phó Chủ tịch
	UBND TP. Long Xuyên
	nguyenphulx@gmail.com
	Điều chỉnh địa chỉ Email

	V. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn

	Thị xã Tân Châu

	1
	Thôi Minh Tuấn
	Công chức Tư pháp
	UBND phường Long Thạnh 
	0977.758.889

tmtuan01@angiang.gov.vn
	Nguyễn Thanh Phong

	2
	Huỳnh Thị Gẫm
	Công chức Tư pháp
	UBND xã Long An
	01633.858.412

htgam@angiang.gov.vn
	Nguyễn Thị Bé Tư

	Huyện An Phú

	1
	Nguyễn Thanh Tùng
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Quốc Thái
	quocthai@angiang.gov.vn
	Phạm Văn Út

	2
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Công chức Văn phòng - Thống kê 
	UBND xã Vĩnh Hậu
	01644.411.440

ntnghia06@angiang.gov.vn
	Đoàn Bá Tước

	3
	Trần Thị Thúy
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Khánh An
	0986.939.499

ttthuy02@angiang.gov.vn
	Nguyễn Huỳnh Long

	4
	Tạ Văn Bảy
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	
	khanhan@angiang.gov.vn
	Nguyễn Thị Bé Ba

	5
	Trương Thanh Tùng
	Công chức Văn phòng
	UBND thị trấn Long Bình
	0919.707.978

tttung14@angiang.gov.vn
	Phan Thị Ngọc Sáng

	6
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Vĩnh Lộc
	0966.800.225

vinhloc@angiang.gov.vn
	Dương Thị Bích Thủy

	Thành phố Long Xuyên

	1
	Nguyễn Phạm Thanh Nhã
	Công chức Văn phòng - thống kê
	UBND phường Mỹ Long
	nptnha1977@gmail.com
	Điều chỉnh địa chỉ Email

	2
	Đỗ Hữu Học
	Chủ tịch
	UBND xã Mỹ Hòa Hưng
	0913.752.094

dhhoc@angiang.gov.vn
	Lương Phương Anh

	3
	Lê Thị Thanh Vân
	Công chức Tư pháp
	UBND phường Mỹ Xuyên
	01234.970.070

thanhvanag2610@ gmail.com
	Nguyễn Thị Minh Hiền

	Huyện Châu Thành

	1
	Phan Duy Linh
	Công chức Văn phòng - thống kê
	UBND xã Hòa Bình Thạnh
	0907.318.762
phduylinh86@gmail.com
	Võ Thị Nhiệm

	Huyện Thoại Sơn

	1
	Nguyễn Văn Song
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Mỹ Phú Đông
	0939.229.988
nvsong@angiang.gov.vn
	Huỳnh Long Ngon

	2
	Dương Quốc Đẳng
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch 
	UBND xã Vĩnh Khánh
	0919.173.400

dqdang@angiang.gov.vn
	Nguyễn Hoài Thanh

	Huyện Châu Phú

	1
	Lê Quốc Phong
	Bí thư, Chủ tịch 
	UBND xã Bình Phú
	0938.307.647

lqphong@angiang.gov.vn
	Nguyễn Hữu Tá

	2
	Tăng Văn Dũng
	Bí thư, Chủ tịch
	UBND xã Mỹ Đức 
	0989.119.330

tvdung01@angiang.gov.vn
	Phạm Minh Xuân

	3
	Phan Trung Tín
	Cán bộ Tư pháp
	UBND xã Khánh Hòa
	0916.220.588

pttin@angiang.gov.vn
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	4
	Lê Thanh Diễn
	Cán bộ Tư pháp
	UBND xã Ô Long Vĩ
	0984.193.914

ltdien01@angiang.gov.vn
	Huỳnh Thị Huệ

	Huyện Chợ Mới

	1
	Trương Thị Phương Thúy
	Phó Chủ tịch 
	UBND xã Long Giang
	01678.191.747 
longgiang@angiang.gov.vn
	Ngô Bá Thái

	2
	Trương Thị Cẩm Vân
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Mỹ Hội Đông
	0944.440.469
vantruong1412@gmail.com
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung

	Huyện Phú Tân

	1
	Nguyễn Văn Chánh Sở
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Hưng
	01215.440.588
	Lê Trường Hận

	2
	Võ Thị Ngọc Qúy
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Thạnh
	01667.676.211
	Trần Thiện Tùng

	Huyện Tri Tôn

	1
	Nguyễn Ngọc Phú
	Công chức Tư pháp 
	UBND thị trấn Ba Chúc
	0913.193.070
	Trần Văn Giàu

	2
	Lâm Thị Bích Tuyền
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Lê Trì
	01665.212.950

ltbtuyen1991@gmail.com
	Huỳnh Hữu Thanh

	3
	Lê Văn Nghiễm
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Lương Phi
	0901.229.939
	Nguyễn Ngọc Cúc

	4
	Nguyễn Văn Biết
	Công chức Tư pháp
	UBND xã Tân Tuyến
	0918.609.264

nguyenvanbiet@gmail.com
	Nguyễn Văn Đạo

	5
	Võ Thị Phương Linh
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Tức
	0961.618.963
	Chau Ry

	6
	Trần Văn Nghiêm
	Công chức Tư pháp
	UBND xã Tà Đảnh
	02963.892.322
	Diệp Yến Di

	Huyện Tịnh Biên

	1
	Nguyễn Minh Trang
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	UBND thị trấn Chi Lăng
	0939.992.347 minhtrang.a60@gmail.com
	Nguyễn Văn Quảng

	2
	Nguyễn Văn Huệ
	Chủ tịch
	UBND xã Văn Giáo
	0913.786.418 vangiao@angiang.gov.vn
	Hồ Văn Đức

	3
	Lương Huy Hùng
	Chủ tịch
	UBND xã Nhơn Hưng
	0918.993298 lhhung01@angiang.gov.vn
	Bổ sung địa chỉ email

	4
	Trần Thị Mỹ Trang
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	
	01668.484.073

ttmtrang@angiang.gov.vn
	Điều chỉnh chức vụ

	5
	La Nguyễn Ngọc Nhi
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã An Nông
	0964.028.120 languyenngocnhi1995@gmail.com
	Trương Văn Thạch

	6
	Hồ Văn Thiện
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Lập
	0919.167.330 hovanthien129@gmail.com
	Lê Văn Hiếu

	7
	Thái Thanh Nam
	Công chức tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Núi Voi
	01666.979.757 namnguyen1311@gmail.com
	Lâm Thị Kim Hạnh

	8
	Thái Văn Hoanh
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Vĩnh Trung
	0919.133.303

vinhtrung@angiang.gov.vn
	Điều chỉnh họ và tên

	Thành phố Châu Đốc

	1
	Thiều Văn Hải
	Phó Chủ tịch 
	UBND xã Vĩnh Tế
	01663.456.571
thieuhai84@gmail.com
	Bùi Đức Phú


